
DANH SÁCH  

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản án về an toàn thực phẩm 

trên địa bàn thành phố 
(Kèm theo Văn bản số         /UBND-VX ngày    /4/2024 của UBND thành phố) 

 
TT Cơ quan, đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Điện thoại bàn 

 CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ THÀNH PHỐ 

1 Phòng Y tế TP Nguyễn Viết Thông Phó Trưởng phòng 0392.234.589  

2 Trung tâm Y tế TP 
Ngô Văn Duy  0886.835.115  

Võ Tấn Dương  0905.862.186  

3 Phòng Kinh tế TP Nguyễn Tuấn Phước Phó Trưởng phòng 0941.356.778  

4 
Đội Quản lý thị 

trường số 1 

Lê Thị Hồng Liên Kiểm soát viên 0767.146.555 02603.915.824 

 CÁC XÃ PHƯỜNG 

5 P. Quyết Thắng 
Nguyễn Đức Ngọ Phó Chủ tịch UBND 0982 302 579  

Lê Lụa Phụ Trách Trạm Y tế 0974.777.141  

6 P. Quang Trung 
Phạm Thị Tố Loan Phó Chủ tịch UBND 0975.236.777  

Phạm Nhật Duy Trưởng Trạm Y tế 0819.111.616  

7 P. Thống Nhất 
Nguyễn Ngọc Tú Phó Chủ tịch UBND 090.199.0568  

A Ngôn Trưởng Trạm Y tế 0979.512.608  

8 P. Thắng Lợi 
Phùng Thị Y Thảo Phó Chủ tịch UBND 0903.564.539 

02603.864.347 

Nguyễn Văn Hải Trưởng Trạm Y tế 0985.749.790 
02603.868.191 

9 Phường Duy Tân  
Hồ Thị Mỹ Lệ Phó Trưởng Trạm Y tế 0974.568.380  

Hồ Thị Mỹ Trang Nhân viên Tram Y tế 0978.033.774  

10 P. Trường Chinh 
Phan Bá Dần Phó Chủ tịch UBND 0965.726.456  

Lê Thị Kim Phô Trưởng Trạm Y tế 0914.763.934  

11 Phường Ngô Mây 
Trịnh Anh Tuấn Chủ tịch UBND 0935.815.533  

Nguyễn Thúy Hà Phó Trưởng Trạm Y tế 0369.906.625  

12 Phường Lê lợi A Thoan Trạm Y tế 0976.229.275 02603.815.197 

13 P. Trần Hưng Đạo Hà Thị Dung Trạm Y tế 0974.985.081 0363.321.060 

14 P. Nguyễn Trãi 
Trần Thị Long Phó Chủ tịch UBND 0986.620.466  

Phan Thị Kim Lan Trạm Y tế 0394.899.521  

15 Xã Vinh Quang 

Nông Hồng Công Chủ tịch UBND 0905.992.703  

Đặng Dũng Phó Chủ tịch UBND 0935.077.718  

Nguyễn Thị Mỹ Dung Phó Chủ tịch UBND 0935.922.468  

Y Thoach Phụ Trách Trạm Y tế 0349.627.325  

16 Xã Ngọk Bay 

Phan Quốc Dũng Chủ tịch UBND 0901.934.081  

Phạm Thị Thúy Diễm Phó Chủ tịch UBND 0985.188.879  

Nàng Xuân Den Trưởng Trạm Y tế 0383.057.870  

17 Xã Kroong 

Nguyễn Đình Nhiên Chủ tịch UBND 0989.811.000  

Trần Quốc Tuấn Phó Chủ tịch UBND 0931.641.119  

Piokhuok Trưởng Trạm Y tế 0979.031.186  

18 Xã ĐăkBlà 
Y Hlẽoh Phó Chủ tịch UBND 0375.338.195  

Nguyễn văn Thiệu Trưởng Trạm Y tế 0984.949.437 02603.862.080 

19 Xã Đăk Cấm 
Lê Thị Vinh Phó Chủ tịch UBND 0389.528.279  

A Duy Trưởng Trạm Y tế 0336.995.346  

20 Xã Đăkrơva 
Y Khiêm Phó Chủ tịch UBND 0382.453.855  

Y Tri Trưởng Trạm Y tế 0978.021.000  
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21 Xã ChưHreng 

Đào Văn Chinh Chủ tịch UBND 0905.281.299  

Y Lá Phó Chủ tịch UBND 0333.374.705  

Trương Thúy Loan Trưởng Trạm Y tế 0905.740.889  

22 Xã Hòa Bình 

Phạm Văn Pháp Chủ tịch UBND 0384.602.099  

Đỗ Thi Trang Nhã Phó Chủ tịch UBND 0978.489.829  

A Yưm Trưởng Trạm Y tế 0945.717.580  

23 Xã Đoàn Kết 
Trần Thị Thanh Thúy Chủ tịch UBND 0982.000.259  

Lê Thị Ngọc Lan Phụ Trách Trạm Y tế 0984.082.620  

24 Xã Ia Chim 
Uông Thị Trang Phó Chủ tịch UBND 0388.993.210  

Y Út Phó Trưởng Trạm Y tế 0383.191.326  

25 Xã Đăk Năng 

Huỳnh Đăng Nguyễn Chủ tịch UBND 0827.036.789  

Nguyễn Thị Mai Phó Chủ tịch UBND 0384.294.049  

A Phiếu Phó Chủ tịch UBND 0976.729.008  

Y Thủy Tiên Trưởng Trạm Y tế 0983.011.122  
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